
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 04/2023
GIẢM GIÁ 10% SẢN PHẨM PLUS

1. File còng bật PP New Version

2. Plus bìa nhựa 2 còng D A4 35mm

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

1 017078 97 Plus bìa còng bật PP New Version A4, 5cm, xanh dương cái 45,200 40,700 

2 017079 97 Plus bìa còng bật PP New Version A4, 5cm, lá cái 45,200 40,700 

3 017080 97 Plus bìa còng bật PP New Version A4, 5cm, đỏ cái 45,200 40,700 

4 017076 97 Plus bìa còng bật PP New Version A4, 7cm, lá cái 45,200 40,700 

5 017087 97 Plus bìa còng bật PP New Version A4, 9cm, xanh dương cái 67,400 60,700 

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

6 017014 105 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 35mm, xanh dương đậm cái 37,000 33,300 

7 017015 105 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 35mm, xanh dương lợt cái 37,000 33,300 

8 017017 105 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 35mm, xanh lá cái 37,000 33,300 

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh chóng và chu đáo nhất:

028 3722 8878 TEL kinhdoanh@nhanhnhanhco.comMAIL

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH

Số 37, Đường số 7, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

❖ Áp dụng cho các đơn hàng giao từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023.



3. Plus bìa nhựa 2 còng D New version A4

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

9 017092 106
Plus bìa nhựa 2 còng D New version A4, 26mm, xanh 
dương (không thanh chặn)

cái 37,000 33,300 

10 017093 106
Plus bìa nhựa 2 còng D New version A4, 26mm, xanh lá
(không thanh chặn)

cái 37,000 33,300 

11 017094 106
Plus bìa nhựa 2 còng D New version A4, 26mm, đỏ
(không thanh chặn)

cái 37,000  33,300  

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

12 017032 106 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 26mm, x. dương (không thanh chặn) cái 37,000            33,300 

13 017036 106 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 26mm, x.lá lợt (không thanh chặn) cái 37,000                 33,300 

14 017037 106 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 26mm, hồng (không thanh chặn) cái 37,000                33,300 

15 017034 106 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 26mm, đen (không thanh chặn) cái 37,000             33,300 

16 017033 106 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 26mm, xanh lá (không thanh chặn) cái 37,000              33,300 

17 017035 106 Plus bìa nhựa 2 còng D A4 26mm, trong (không thanh chặn) cái 37,000               33,300 

4. Plus bìa nhựa 2 còng D A4 26mm

5. Plus bìa lá A4 



No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

18 019000 110 Plus bìa lá A4 10 túi, xanh dương quyển 23,000 20,700                            

19 019002 110 Plus bìa lá A4 20 túi, xanh dương quyển 32,000 28,800                            

20 019004 110 Plus bìa lá A4 40 túi, xanh dương quyển 58,000 52,200                            

21 019006 110 Plus bìa lá A4 60 túi, xanh dương quyển 62,000 55,800                            

22 019007 110 Plus bìa lá A4 80 túi, xanh dương đậm quyển 84,000 75,600                            

6. Plus bìa lá New version A4

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

23 019083 110 Plus bìa lá New version A4, 60 túi, xanh dương quyển 62,000 20,700                            

24 019084 110 Plus bìa lá New version A4, 60 tú, xanh lá quyển 62,000 28,800                            

25 019085 110 Plus bìa lá New version A4, 60 túi, đỏ quyển 62,000 52,200                            

26 019074 110 Plus bìa lá New version A4, 10 túi, xanh dương quyển 23,000 55,800                            

27 019075 110 Plus bìa lá New version A4, 10 túi, xanh lá quyển 23,000 75,600                            

28 019076 110 Plus bìa lá New version A4, 10 túi, đỏ quyển 23,000 75,600

7. Plus bìa giấy Individual Folder A4-E

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

29 018005 117 Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, xanh dương cái 8,300 7,500                            

30 018006 117 Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, xanh lá cái 8,300 7,500

31 018007 117 Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, vàng cái 8,300 7,500

32 018008 117 Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, hồng cái 8,300 7,500

33 018009 117 Plus bìa giấy Individual Folder A4-E, xám cái 8,300 7,500



8. Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

34 018010 117 Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, xanh dương cái 11,000 9,900                            

35 018011 117 Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, xanh lá cái 11,000 9,900                            

36 018012 117 Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, vàng cái 11,000 9,900                            

37 018013 117 Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, hồng cái 11,000 9,900                            

38 018014 117 Plus bìa hộp giấy Potable Folder A4-E, xám cái 11,000 9,900                            

9. Plus bìa nhựa A4, F4 không màu

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

39 022000 119 Plus bìa nhựa A4 0.2mm A4, không màu, bao 10 cái bao 19,400 17,500                           

40 022022 119 Plus bìa nhựa A4, 0.15mm không màu, bao 10 cái bao 14,700 13,200                            

703003 119 Plus bìa nhựa A4 0.15mm không màu, bao 50 cái bao 71,000 66,000                            

41 022005 119 Plus bìa nhựa F4 0.2mm không màu, bao 10 cái bao 22,700 20,400                            

42 022027 119 Plus bìa nhựa F4, 0.15mm không màu, bao 10 cái bao 18,000 16,200                            

703004 119 Plus bìa nhựa F4 0.15mm không màu, bao 50 cái bao 87,000 81,000                            

10. Plus túi hồ sơ nhựa- Clear Bag 



No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

43 022044 123
Plus túi hồ sơ nhựa- Clear Bag  CB-2333 CL, A4 0.15mm, 
không màu

cái 5,000 4,500 

44 022045 123
Plus túi hồ sơ nhựa- Clear Bag  CB-2636 CL, F4 0.15, 
không màu

cái 5,500 5,000 

11. Plus túi hồ sơ cá nhân A4 Personal Bag 

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

45 035012 124 Plus túi hồ sơ cá nhân A4 Personal Bag xanh dương lợt cái 21,000 18,900 

46 035011 124 Plus túi hồ sơ cá nhân A4 Personal Bag xanh lá cái 21,000 18,900 

47 035008 124 Plus túi hồ sơ cá nhân A4 Personal Bag xanh dương đậm cái 21,000 18,900 

12. phân trang nhựa Plus- Index Divider, 6 số

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

48 020003 132 phân trang nhựa Plus- Index Divider, 6 số, bao 1 bộ 6 tờ bao 12,200 11,000 

49 020004 132 phân trang nhựa Plus - Index Divider, 6 số, bao 2 bộ 12 tờ bao 21,000 18,900 

13. Plus Bìa nhựa chữ Z



No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

50 034009 134 Plus Bìa nhựa chữ Z, 1 kẹp xanh dương cái 28,000 25,200 

51 034011 134 Plus Bìa nhựa chữ Z, 1 kẹp xanh lá lợt cái 28,000 25,200 

52 034012 134 Plus Bìa nhựa chữ Z, 1 kẹp hồng cái 28,000 25,200 

53 034013 134 Plus Bìa nhựa chữ Z, 1 kẹp đen cái 28,000 25,200 

54 034010 134 Plus Bìa nhựa chữ Z, 1 kẹp xanh lá cái 28,000 25,200 

55 034014 134 Plus Bìa nhựa chữ Z, 1 kẹp không màu cái 28,000 25,200 

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

56 034019 134 Plus Bìa nhựa chữ Z New Version, 1 kẹp xanh dương cái 28,000 25,200 

57 034020 134 Plus Bìa nhựa chữ Z New Version, 1 kẹp xanh lá cái 28,000 25,200 

58 034021 134 Plus Bìa nhựa chữ Z New Version, 1 kẹp đỏ cái 28,000 25,200 

14. Plus Bìa nhựa chữ Z New Version

15. Bấm kim số 10 Plus 10E TR OS

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

59 004001 209 Bấm kim số 10 Plus 10E TR OS, xanh dương cái 30,400 27,400 

60 004006 209 Bấm kim số 10 Plus 10E TR OS, đỏ cái 30,400 27,400 

61 004029 209 Bấm kim số 10 Plus 10E TR OS, Vàng cái 30,400 27,400 

62 004030 209 Bấm kim số 10 Plus 10E TR OS, Xanh lá lợt cái 30,400 27,400 

63 004000 209 Bấm kim số 10 Plus 10E TR OS, Trắng cái 30,400 27,400 



16. bấm kim chìm PLUS PITAHIT ST -010X 

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

64 004007 211
bấm kim chìm PLUS PITAHIT ST -010X Flat clinch, xanh 
dương 

cái 38,000 34,200 

65 004010 211 bấm kim chìm PLUS PITAHIT ST-010X Flat clinch hồng cái 38,000 34,200 

66 004011 211 bấm kim chìm PLUS PITAHIT ST-010X Flat clinch xanh lá cái 38,000 34,200 

17. Bấm không dùng kim PLUS SL-106NB

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

67 004021 215 Bấm không dùng kim PLUS SL-106NB, bấm 6 tờ, xanh lá cái 87,200 78,500 

68 004022 215
Bấm không dùng kim PLUS SL-106NB, bấm 6 tờ, xanh 
dương

cái 87,200 78,500 

69 004023 215 Bấm không dùng kim PLUS  SL-106NB, bấm 6 tờ, hồng cái 87,200 78,500 

70 004024 215 Bấm không dùng kim PLUS SL-106NB, bấm 6 tờ, vàng cái 87,200 78,500 

17. Bấm không dùng kim PLUS SL-106NB

No.
Order 
code

Pages Product Name Unit Price 
Promotion Price 

(Excl VAT)

71 004002 216 Kim bấm No.10  Plus 30-112VN, thanh 50 kim hộp 3,200 2,900 

72 004003 216 Kim bấm No.3 Plus hộp 9,300 8,400 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

